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1 Huỳnh Thị Thùy Châu 28/02/1973 x Tốt ĐH Hóa học THCS Ngô Sĩ Liên 917716686 thuychaunsl@gmail.com Khoa học Tự nhiên

2 Phạm Hoàng Tuyên 18/08/1979 Tốt CH Hóa học THCS Nguyễn Gia Thiều 908654880 htuyen.pham@gmail.com Khoa học tự nhiên

3 Trần Thị Tuyết Lan 30/09/1977 x Tốt ĐH Hóa học THCS Phạm Ngọc thạch 903988012 tuyetlanbaqueo@gmail.com Khoa học Tự nhiên

4 Lê Thị Lan 06/02/1997 x ĐH Hóa học THCS Trần Văn Quang 983217994 lelan060297@gmail.com Khoa học Tự nhiên

5 Đào Thúy Lan 10/12/1971 x Tốt ĐH Hóa học THCS Võ Văn Tần 947374455 daothuylan2000@gmail.com Khoa học Tự nhiên

6 Phan Nguyễn Thùy Trang 27/09/1988 x Tốt ĐH Hóa học THCS Võ Văn Tần 933595180 phannguyenthuytrang2709@gmail.com Khoa học Tự nhiên

7 Đào Thúy Lan 10/12/1971 x Tốt ĐH Hóa học THCS Võ Văn Tần 947374455 daothuylan2000@gmail.com Khoa học Tự nhiên

8 Phan Nguyễn Thùy Trang 27/09/1988 x Tốt ĐH Hóa học THCS Võ Văn Tần 933595180 phannguyenthuytrang2709@gmail.com Khoa học Tự nhiên

9 Nguyễn Ngọc Minh Hằng 28/10/1978 x Tốt ĐH Vật Lý THCS Ngô Sĩ Liên 903839328 minhhoanghp281078@gmail.com Khoa học Tự nhiên

10 Phạm Thị Thu Hiền 06/02/1985 x Tốt ĐH Vật Lý THCS Âu Lạc 986449318 hienanh512014@gmail.com Khoa học Tự nhiên

11 Lê Thị Sương 10/06/1993 x Tốt ĐH Vật Lý THCS Trần Văn Đang 837706436 suongle02@gmail.com Khoa học Tự nhiên

12 LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG 11/07/1977 Nữ Tốt Thạc sĩ Vật Lý THCS Tân Bình 908040275 ngocsuong.vvt@gmail.com Khoa học Tự nhiên

13 Ngô Thị Nguyệt 20/08/1984 x Tốt ĐH Vật Lý THCS Nguyễn Gia Thiều 983355848 nguyet84ngt@gmail.com Khoa học tự nhiên

14 Lê Nguyễn Thị Diệp Tú 17/01/1973 Nữ Tốt Đại học Vật Lý THCS Quang Trung 902404086 dieptu73@gmail.com Khoa học Tự nhiên

15 Trần Thị Kim Thoa 29/11/1994 x Khá CH Vật Lý THCS Trường Chinh 355703770 kimthoasp291165@gmail.com Khoa học Tự nhiên

16 Phạm Ngọc Hoàng 20/10/1984 Khá ĐH Vật Lý THCS Hoàng Hoa Thám 902585045 hoangpn98@yahoo.com.vn Khoa học Tự nhiên
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17 Phạm Anh Huy 28/05/1978 Tốt ĐH Vật Lý THCS Thanh Bình 0937361866 anhhuyvatly@gmail.com Khoa học Tự nhiên

18 Cao Thụy Thanh Nhân 07/05/1987 x Tốt ĐH Sinh học THCS Ngô Sĩ Liên 909812323 1ngay24gio@gmail.com Khoa học Tự nhiên

19 Nguyễn Thị Thảo Vy 13/11/1996 x Tốt ĐH Sinh học THCS Ngô Sĩ Liên 905769859 nttvy.doc@gmail.com Khoa học Tự nhiên

20 ĐỖ THỊ LÝ 16/11/1985 Nữ Tốt Thạc sĩ Sinh học THCS Tân Bình 918796796 khtn.coly@gmail.com Khoa học Tự nhiên

21 NGUYỄN THỊ HẰNG 04/09/1985 Nữ Khá Đại học Sinh học THCS Tân Bình 933532699 hang.spsa55@gmail.com Khoa học Tự nhiên

22 NGÔ QUỐC PHONG 09/09/1977 Nam Tốt Đại học Sinh học THCS Tân Bình 933786822 ngoquocphong77@gmail.com Khoa học Tự nhiên

23 Phạm Thị Đoan Trang 12/08/1987 x Tốt ĐH Sinh học THCS Nguyễn Gia Thiều 974678454 phamdoantrang1208@gmail.com Khoa học tự nhiên

24 Phạm Thị Xuân Vui 02/10/1983 x Tốt ĐH Sinh học THCS Phạm Ngọc thạch 904376637 vuive0210@gmail.com Khoa học Tự nhiên

25 Trần Thị Mộng Tuyền 04/08/1997 Nữ Tốt Đại học Sinh học THCS Quang Trung 362020460 tranthimongtuyen567@gmail.com Khoa học Tự nhiên

26 Bùi Thị Kim Oanh 16/11/1974 x ĐH Sinh học THCS Trần Văn Quang 938286970 oanhle.145@gmail.com Khoa học Tự nhiên

27 Nguyễn Thị Thanh Hằng 06/06/1998 x ĐH Sinh học THCS Trần Văn Quang 977314556 cqt.12i.thanhhang@gmail.com Khoa học Tự nhiên

28 Nguyễn Ngọc Ý 21/02/1994 x Tốt ĐH Sinh học THCS Võ Văn Tần 906117352 ngocy2102@gmail.com Khoa học Tự nhiên

29 Hoàng Thị Như Hiền 25/08/1972 x Tốt ĐH Sinh học THCS Võ Văn Tần 786014247 nhuhienhoangthi72@gmail.com Khoa học Tự nhiên

30 Nguyễn Ngọc Ý 21/02/1994 x Tốt ĐH Sinh học THCS Võ Văn Tần 906117352 ngocy2102@gmail.com Khoa học Tự nhiên

31 Hoàng Thị Như Hiền 25/08/1972 x Tốt ĐH Sinh học THCS Võ Văn Tần 786014247 nhuhienhoangthi72@gmail.com Khoa học Tự nhiên

32 Trần Thị Thu Phương 23/05/1985 x Khá ĐH Sinh học THCS Trường Chinh 983645396 thuphuongtran1985@gmail.com Khoa học Tự nhiên

33 Nguyễn Thị Hoa 10/04/1977 x Khá ĐH Sinh học THCS Hoàng Hoa Thám 945620277 Kghoanguyen@gmail.com Khoa học Tự nhiên

34 Nguyễn Thị Hải Yến 02/01/1996 x Khá ĐH Sinh học THCS Hoàng Hoa Thám 332223896 nguyenyen020196@gmail.com Khoa học Tự nhiên

35 Ngô Thị Tho 16/12/1996 x Khá ĐH Sinh học THCS Hoàng Hoa Thám 344031873 thongoyl1996@gmail.com Khoa học Tự nhiên
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36 Nguyễn Thị Thanh Trúc 11/01/1995 x Khá ĐH Sinh học THCS Hoàng Hoa Thám 367606335 nguyenthithanhtruc335@gmail.com Khoa học Tự nhiên

1 Lê Thị Nhật Lệ 07/11/1996 x Tốt ĐH Địa lý THCS Ngô Sĩ Liên 965926980 lenhatlespd@gmail.com Lịch sử - Địa lí

2 Nguyễn Ngọc Tuyết 02/08/1978 x Tốt ĐH Địa lý THCS Trần Văn Đang 775001676 nguyenngoctuyet02081978@yahoo.com.vn Lịch sử - Địa lí

3 HỒ THỊ THÚY VY 10/24/1980 Nữ Tốt Đại học Địa lý THCS Tân Bình 902626295 thuyvy.info@gmail.com Lịch sử - Địa lí

4 VĂN THỊ MỸ DUNG 03/30/1986 Nữ Tốt Đại học Địa lý THCS Tân Bình 902634468 giothu3003@gmail.com Lịch sử - Địa lí

5 Trần Diệp Diễm Uyên 14/06/1983 Nữ Tốt Đại học Địa lý THCS Quang Trung 935096599 diemuyen19831406@gmail.com Lịch sử - Địa lí

6 Đặng Tiến Kiều Ngân 25/8/1969 x ĐH Địa lý THCS Trần Văn Quang 909715943 kieungan25081969@gmail.com Lịch sử - Địa lí

7 Phạm Thị Hường 21/09/1992 x Tốt ĐH Địa lý THCS Võ Văn Tần 376018351 phamhuong140792@gmail.com Lịch sử - Địa lí

8 Phạm Vũ Bảo 12/07/1995 Tốt ĐH Địa lý THCS Võ Văn Tần 358291638 Phamvubao1995@gmail.com Lịch sử - Địa lí

9 Phạm Thị Hường 21/09/1992 x Tốt ĐH Địa lý THCS Võ Văn Tần 376018351 phamhuong140792@gmail.com Lịch sử - Địa lí

10 Phạm Vũ Bảo 12/07/1995 Tốt ĐH Địa lý THCS Võ Văn Tần 358291638 Phamvubao1995@gmail.com Lịch sử - Địa lí

11 Bùi Thị Hạnh 19/07/1979 x Khá ĐH Địa lý THCS Trường Chinh 392771687 buithihanh19071979@gmail.com Lịch sử - Địa lí

12 Lê Thùy Mỹ An 28/04/1984 x Khá ĐH Địa lý THCS Hoàng Hoa Thám 933316028 myan280484@gmail.com Lịch sử - Địa lí

13 Hồ Thị Quế Lâm 21/02/1997 x Khá ĐH Địa lý THCS Hoàng Hoa Thám 376352752 quelam21@gmail.com Lịch sử - Địa lí

14 Cao Thị Nguyệt 18/7/1989 x Tốt Ths Địa lý Trường BDGD 937467129 caonguyet.hcmup@gmail.com Lịch sử - Địa lí

15 Vũ Thị Ngọc Lệ 04/12/1977 x Tốt ĐH Lịch sử THCS Ngô Sĩ Liên 978815277 ngocle5277@gmail.com Lịch sử - Địa lí

16 Hoàng Văn Tân 25/02/1990 Tốt ĐH Lịch sử THCS Âu Lạc 973605247 tanhoangvan1990@gmail.com Lịch sử - Địa lí

17 Nguyễn Thị Thúy Hoa 25/05/1977 x Tốt ĐH Lịch sử THCS Trần Văn Đang 938175138 ng_thi_thuy_hoa@yahoo.com.vn Lịch sử - Địa lí
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18 LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG 04/15/1991 X Tốt Đại học Lịch sử THCS Tân Bình 932137891 huongruacon@gmail.com Lịch sử - Địa lí

19 LÊ THANH BÌNH 02/02/1981 X Tốt Đại học Lịch sử THCS Tân Bình 978064292 vumyhn1980@gmail.com Lịch sử - Địa lí

20 Lê Thị Ngọc Phượng 01/02/1985 x Tốt ĐH Lịch sử THCS Nguyễn Gia Thiều 978259861 ngocphuong7785@gmail.com Lịch sử - Địa lí

21 Nguyễn Thị Nhung 10/02/1983 x Tốt CH Lịch sử THCS Nguyễn Gia Thiều 935603975 hoalannhung@gmail.com Lịch sử - Địa lí

22 Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/09/1983 x Tốt ĐH Lịch sử THCS Phạm Ngọc thạch 907065683 ntnb1091983@gmail.com Lịch sử - Địa lí

23 Nguyễn Thị Bảnh 16/06/1991 X Tốt Đại học Lịch sử THCS Quang Trung 357825836 hoaxuyenchi19@gmail.com Lịch sử - Địa lí

24 Nguyễn Thụy Uyên Nhi 05/07/1979 X Tốt Đại học Lịch sử THCS Quang Trung 799776625 uyennhi5779@yahoo.com Lịch sử - Địa lí

25 Hoàng Thị Quỳnh Trang 20/4/1995 x ĐH Lịch sử THCS Trần Văn Quang 976357646 quynhtrang20041995@gmail.com Lịch sử - Địa lí

26 Đinh Sỹ Quốc 03/05/1992 Tốt ĐH Lịch sử THCS Võ Văn Tần 986660945 6660945@gmail.com Lịch sử - Địa lí

27 Đinh Sỹ Quốc 03/05/1992 Tốt ĐH Lịch sử THCS Võ Văn Tần 986660945 6660945@gmail.com Lịch sử - Địa lí

28 Trần Thị Mỹ Hạnh 06/09/1991 x Khá ĐH Lịch sử THCS Trường Chinh 975356498 myhanh6991@gmail.com Lịch sử - Địa lí

29 Nguyễn Văn Nghị 10/05/1987 Khá ĐH Lịch sử THCS Hoàng Hoa Thám 395813676 huunghihht@gmail.com Lịch sử - Địa lí

30 Ngân Thị Hương Thảo 27/03/1959 x Tốt ĐH Lịch sử THCS Thanh Bình 0937393546 Huongthao270359@gmail.com Lịch sử - Địa lý
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